
附表二 Lịch 2 

法務部矯正署臺中看守所辦理遠距接見登記單 

Đơn đăng kí thăm thân xa của bộ tư pháp hiệu chỉnh 

đài trung 

      年          月          日 

        Năm       tháng    ngày 

星 期 

Thứ 

申請人姓名 

Họ tên người đăng kí 

身分證字號 

Số chứng minh nhân dân 

出生日期 

Ngày tháng năm sinh 

與收容人關係 

Có quan hệ gì với người 

bị giam 

    

    

辦理接見人居住所地址 

Địa chỉ thường trú người đăng kí  

 

核准之日期及時段 

Ngày và giờ được chấp nhận 

 年月日第時段  

Ngày   tháng  năm  số giờ  

時間：時分至時分 

                          Thời gian : từ   đến    

 

收容人姓名 

Họ tên người tạm giam 

所在之矯正機關 

Cơ quan điều chỉnh 

呼號 

Ký hiệu 

單位 

Đơn vị 

備註 

Ghi chú 

      

家屬是否前來辦理 

Có phải là gia đình tới xử lý 

☐是          ☐否 

☐đúng      ☐ không đúng 

接見通話時間 

Thời gian trò chuyện 

時             分      至            時            分 

                             giờ            phút      đến         giờ            phút 

承辦人 

Người 

thực 

hiện 

 

 

 

 

科組

長 

Trưở

ng 

phòng 

 

秘書 

Thư 

ký 

 

機關 

副首

長 

Phó 

trưở

ng 

phòn

g 

 

機關 

首長 

Trưở

ng 

đơn 

vị 

 

 

備註：請經核准辦理遠距接見之申請人詳細填寫深色欄位部分 

Ghi chú : Kính mời người nộp đơn đăng kí thăm thân xa cần điền chi tiết vào phần in đậm . 


